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Thời khóa biểu lớp
Học kỳ: 2 - Năm học: 2021-2022 - Buổi sáng
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Thứ 7

12A1

Ngoại ngữ - Ninh T. Hương

Ngoại ngữ - Ninh T. Hương

Toán - Tr. T. L. Anh

Toán - Tr. T. L. Anh

Văn học - Ng. Q. Anh

Văn học - Ng. Q. Anh

Vật lý - Phạm N. Anh

Tin học - Nguyễn Sa Duy

Lịch sử - H. V. Tâm

Sinh vật - Dương T. Oanh

Vật lý - Phạm N. Anh

Địa lý - Kim Duyên

Tin học - Nguyễn Sa Duy

Hóa học - Kim Trang

Công Nghệ - Ng. V. Hoàng

Văn học - Ng. Q. Anh

Văn học - Ng. Q. Anh

Hóa học - Kim Trang

Vật lý - Phạm N. Anh

Ngoại ngữ - Ninh T. Hương

Ngoại ngữ - Ninh T. Hương

Sinh hoạt - Phạm N. Anh

Toán - Tr. T. L. Anh

Toán - Tr. T. L. Anh

GDCD - Hà Thị T. Hương

Địa lý - Kim Duyên

12A2

Toán - Lê Anh Minh

Toán - Lê Anh Minh

Lịch sử - Lục K. Thuyên

GDCD - Phương Thanh

Công Nghệ - H. T. Thu Thủy

Vật lý - Mai T. T. Huyền

Địa lý - Ng. T. T. Mai

Hóa học - Ng. Ph. Dung

Ngoại ngữ - Ng. N. K. Vân

Ngoại ngữ - Ng. N. K. Vân

Văn học - Đậu T. Lệ Thủy

Văn học - Đậu T. Lệ Thủy

Địa lý - Ng. T. T. Mai

Ngoại ngữ - Ng. N. K. Vân

Ngoại ngữ - Ng. N. K. Vân

Vật lý - Mai T. T. Huyền

Vật lý - Mai T. T. Huyền

Tin học - P. T. Thắm

Tin học - P. T. Thắm

Văn học - Đậu T. Lệ Thủy

Văn học - Đậu T. Lệ Thủy

Sinh hoạt - Lê Anh Minh

Toán - Lê Anh Minh

Toán - Lê Anh Minh

Hóa học - Ng. Ph. Dung

Sinh vật - B. Phượng

12A3

Ngoại ngữ - Quỳnh Mai

Ngoại ngữ - Quỳnh Mai

Toán - Mai Thị Hải

Toán - Mai Thị Hải

Vật lý - Phạm N. Anh

Vật lý - Phạm N. Anh

Hóa học - Ng. Ph. Dung

Công Nghệ - Ng. V. Hoàng

GDCD - Hà Thị T. Hương

Lịch sử - Lục K. Thuyên

Văn học - Ng. Q. Anh

Văn học - Ng. Q. Anh

Vật lý - Phạm N. Anh

Sinh vật - Huy Đào

Hóa học - Ng. Ph. Dung

Ngoại ngữ - Quỳnh Mai

Ngoại ngữ - Quỳnh Mai

Địa lý - Kim Duyên

Địa lý - Kim Duyên

Toán - Mai Thị Hải

Toán - Mai Thị Hải

Sinh hoạt - Mai Thị Hải

Tin học - P. T. Thắm

Tin học - P. T. Thắm

Văn học - Ng. Q. Anh

Văn học - Ng. Q. Anh

12A4

Toán - Ng. Thị Long

Toán - Ng. Thị Long

Ngoại ngữ - P. N. L. Hương

Địa lý - Kim Duyên

Hóa học - Kim Trang

Vật lý - H. T. Thu Thủy

Tin học - Viết Phùng

Tin học - Viết Phùng

Vật lý - H. T. Thu Thủy

Vật lý - H. T. Thu Thủy

GDCD - Phương Thanh

Ngoại ngữ - P. N. L. Hương

Ngoại ngữ - P. N. L. Hương

Văn học - Thu Hoài

Văn học - Thu Hoài

Công Nghệ - Ng. V. Hoàng

Hóa học - Kim Trang

Ngoại ngữ - P. N. L. Hương

Sinh vật - Tiêu Nhàn

Toán - Ng. Thị Long

Toán - Ng. Thị Long

Sinh hoạt - Ng. Thị Long

Lịch sử - H. V. Tâm

Địa lý - Kim Duyên

Văn học - Thu Hoài

Văn học - Thu Hoài

12A5

Văn học - Lê T. Mỹ Ngọc

Văn học - Lê T. Mỹ Ngọc

Tin học - P. T. Thắm

Tin học - P. T. Thắm

Ngoại ngữ - Quỳnh Mai

Địa lý - Ng. T. T. Mai

Công Nghệ - H. T. Thu Thủy

Vật lý - Hoàng T. L. Anh

Toán - Hồ Nhật Hoàn

Toán - Hồ Nhật Hoàn

Hóa học - Hồ Xuân Hiếu

Ngoại ngữ - Quỳnh Mai

Ngoại ngữ - Quỳnh Mai

Hóa học - Hồ Xuân Hiếu

Ngoại ngữ - Quỳnh Mai

Địa lý - Ng. T. T. Mai

Lịch sử - P. T. Hạnh

Toán - Hồ Nhật Hoàn

Toán - Hồ Nhật Hoàn

Vật lý - Hoàng T. L. Anh

Vật lý - Hoàng T. L. Anh

Sinh hoạt - Tú Dương

GDCD - Hà Thị T. Hương

Sinh vật - Dương T. Oanh

Văn học - Lê T. Mỹ Ngọc

Văn học - Lê T. Mỹ Ngọc

12A6

Công Nghệ - Hoàng T. L. Anh

Vật lý - Hà Tân Hoà

Hóa học - Tr Kiên

Tin học - Nguyễn Sa Duy

GDCD - Hà Thị T. Hương

Sinh vật - B. Phượng

Toán - Tú Dương

Toán - Tú Dương

Văn học - Ng. T. M. Lan

Văn học - Ng. T. M. Lan

Địa lý - Ng. T. T. Mai

Ngoại ngữ - Ng. N. K. Vân

Ngoại ngữ - Ng. N. K. Vân

Vật lý - Hà Tân Hoà

Vật lý - Hà Tân Hoà

Ngoại ngữ - Ng. N. K. Vân

Ngoại ngữ - Ng. N. K. Vân

Hóa học - Tr Kiên

Địa lý - Ng. T. T. Mai

Toán - Tú Dương

Toán - Tú Dương

Sinh hoạt - Hồ Nhật Hoàn

Văn học - Ng. T. M. Lan

Văn học - Ng. T. M. Lan

Lịch sử - Lục K. Thuyên

Tin học - Nguyễn Sa Duy
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12A7

Sinh vật - Tiêu Nhàn

Địa lý - Kim Duyên

Ngoại ngữ - Nguyễn T Thơm

Ngoại ngữ - Nguyễn T Thơm

Toán - Ng. T. H. Vân

Toán - Ng. T. H. Vân

GDCD - Hà Thị T. Hương

Hóa học - Tr Kiên

Văn học - Đậu T. Lệ Thủy

Văn học - Đậu T. Lệ Thủy

Lịch sử - H. V. Tâm

Hóa học - Tr Kiên

Địa lý - Kim Duyên

Toán - Ng. T. H. Vân

Toán - Ng. T. H. Vân

Vật lý - Hà Tân Hoà

Công Nghệ - Hoàng T. L. Anh

Tin học - Viết Phùng

Tin học - Viết Phùng

Ngoại ngữ - Nguyễn T Thơm

Ngoại ngữ - Nguyễn T Thơm

Sinh hoạt - Nguyễn T Thơm

Vật lý - Hà Tân Hoà

Vật lý - Hà Tân Hoà

Văn học - Đậu T. Lệ Thủy

Văn học - Đậu T. Lệ Thủy

12A8

Ngoại ngữ - P. N. L. Hương

Ngoại ngữ - P. N. L. Hương

Văn học - Lê T. Mỹ Ngọc

Văn học - Lê T. Mỹ Ngọc

Toán - Lê Anh Minh

Toán - Lê Anh Minh

Vật lý - Hoàng T. L. Anh

Địa lý - Ng. T. T. Mai

GDCD - Phương Thanh

Lịch sử - P. T. Hạnh

Văn học - Lê T. Mỹ Ngọc

Văn học - Lê T. Mỹ Ngọc

Công Nghệ - H. T. Thu Thủy

Tin học - Viết Phùng

Tin học - Viết Phùng

Vật lý - Hoàng T. L. Anh

Địa lý - Ng. T. T. Mai

Vật lý - Hoàng T. L. Anh

Hóa học - Tr Kiên

Toán - Lê Anh Minh

Toán - Lê Anh Minh

Sinh hoạt - Hoàng T. L. Anh

Ngoại ngữ - P. N. L. Hương

Ngoại ngữ - P. N. L. Hương

Hóa học - Tr Kiên

Sinh vật - Huy Đào

12A9

Tin học - Viết Phùng

Tin học - Viết Phùng

Toán - Hồng Tâm

Toán - Hồng Tâm

Ngoại ngữ - Ninh T. Hương

Ngoại ngữ - Ninh T. Hương

Vật lý - Mai T. T. Huyền

Vật lý - Mai T. T. Huyền

Lịch sử - P. T. Hạnh

Địa lý - Kim Duyên

Văn học - Ng. T. M. Lan

Văn học - Ng. T. M. Lan

Vật lý - Mai T. T. Huyền

Ngoại ngữ - Ninh T. Hương

Ngoại ngữ - Ninh T. Hương

Sinh vật - Huy Đào

GDCD - Hà Thị T. Hương

Hóa học - Hồ Xuân Hiếu

Hóa học - Hồ Xuân Hiếu

Công Nghệ - Phạm N. Anh

Địa lý - Kim Duyên

Sinh hoạt - Ninh T. Hương

Toán - Hồng Tâm

Toán - Hồng Tâm

Văn học - Ng. T. M. Lan

Văn học - Ng. T. M. Lan

12A10

Ngoại ngữ - Qúy Vy

Ngoại ngữ - Qúy Vy

Vật lý - H. T. Thu Thủy

Vật lý - H. T. Thu Thủy

Toán - Tú Dương

Toán - Tú Dương

Hóa học - Kim Trang

Hóa học - Kim Trang

Ngoại ngữ - Qúy Vy

Ngoại ngữ - Qúy Vy

Vật lý - H. T. Thu Thủy

Công Nghệ - Phạm N. Anh

Lịch sử - P. T. Hạnh

GDCD - Hà Thị T. Hương

Địa lý - Ng. T. T. Mai

Văn học - Thu Hoài

Văn học - Thu Hoài

Toán - Tú Dương

Toán - Tú Dương

Tin học - P. T. Thắm

Tin học - P. T. Thắm

Sinh hoạt - Qúy Vy

Văn học - Thu Hoài

Văn học - Thu Hoài

Sinh vật - B. Phượng

Địa lý - Ng. T. T. Mai

11A1

Văn học - Hồng Vinh

Văn học - Hồng Vinh

GDCD - Phương Thanh

Công Nghệ - Thái Thị T. Hằng

Toán - Ng. Thị Long

Toán - Ng. Thị Long

Sinh vật - Dương T. Oanh

Ngoại ngữ - Ng. T. X. Mai

Vật lý - Phạm N. Anh

Vật lý - Phạm N. Anh

Hóa học - Ng. Thị Hạnh

Công Nghệ - Thái Thị T. Hằng

Ngoại ngữ - Ng. T. X. Mai

Toán - Ng. Thị Long

Toán - Ng. Thị Long

Sinh vật - Dương T. Oanh

Lịch sử - Lục K. Thuyên

Ngoại ngữ - Ng. T. X. Mai

Ngoại ngữ - Ng. T. X. Mai

Hóa học - Ng. Thị Hạnh

Tin học - Nguyễn Sa Duy

Sinh hoạt - Ng. T. X. Mai

Địa lý - Kim Duyên

Hóa học - Ng. Thị Hạnh

Văn học - Hồng Vinh

Văn học - Hồng Vinh

11A2

Toán - Tú Dương

Toán - Tú Dương

Sinh vật - Tiêu Nhàn

Sinh vật - Tiêu Nhàn

Ngoại ngữ - Lý T. T. Tâm

Địa lý - Ng. V. Đức

Văn học - Thu Hoài

Văn học - Thu Hoài

Toán - Tú Dương

Toán - Tú Dương

Tin học - Lê Chương

Hóa học - Hồ Xuân Hiếu

Ngoại ngữ - Lý T. T. Tâm

Công Nghệ - Mai T. T. Huyền

Công Nghệ - Mai T. T. Huyền

Hóa học - Hồ Xuân Hiếu

Hóa học - Hồ Xuân Hiếu

Vật lý - Thanh Loan

Vật lý - Thanh Loan

Văn học - Thu Hoài

Văn học - Thu Hoài

Sinh hoạt - Hồ Xuân Hiếu

GDCD - Phương Thanh

Lịch sử - Lục K. Thuyên

Ngoại ngữ - Lý T. T. Tâm

Ngoại ngữ - Lý T. T. Tâm
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11A3

Hóa học - Thu Hiền

Hóa học - Thu Hiền

Địa lý - Kim Duyên

Vật lý - Ng. V. Hoàng

Toán - Tấn Phú

Toán - Tấn Phú

Văn học - Đậu T. Lệ Thủy

Văn học - Đậu T. Lệ Thủy

Công Nghệ - Thái Thị T. Hằng

GDCD - Phương Thanh

Sinh vật - Dương T. Oanh

Ngoại ngữ - Cô Nhung

Ngoại ngữ - Cô Nhung

Sinh vật - Dương T. Oanh

Ngoại ngữ - Cô Nhung

Công Nghệ - Thái Thị T. Hằng

Tin học - Nguyễn Sa Duy

Toán - Tấn Phú

Toán - Tấn Phú

Vật lý - Ng. V. Hoàng

Ngoại ngữ - Cô Nhung

Sinh hoạt - Cô Nhung

Văn học - Đậu T. Lệ Thủy

Văn học - Đậu T. Lệ Thủy

Hóa học - Thu Hiền

Lịch sử - Lục K. Thuyên

11A4

Ngoại ngữ - Nguyễn T Thơm

Ngoại ngữ - Nguyễn T Thơm

Văn học - Hồng Vinh

Văn học - Hồng Vinh

Vật lý - Ng. V. Hoàng

Vật lý - Ng. V. Hoàng

Văn học - Hồng Vinh

Văn học - Hồng Vinh

Ngoại ngữ - Nguyễn T Thơm

Ngoại ngữ - Nguyễn T Thơm

Công Nghệ - Ngọc Cẩm

Hóa học - Ng. Ph. Dung

Hóa học - Ng. Ph. Dung

Tin học - Lê Chương

Lịch sử - Lục K. Thuyên

Toán - Mai Thị Hải

Toán - Mai Thị Hải

Công Nghệ - Ngọc Cẩm

Địa lý - Ng. V. Đức

Sinh vật - Tiêu Nhàn

Sinh vật - Tiêu Nhàn

Sinh hoạt - Tiêu Nhàn

Toán - Mai Thị Hải

Toán - Mai Thị Hải

GDCD - Phương Thanh

Hóa học - Ng. Ph. Dung

11A5

Toán - Tr. T. L. Anh

Toán - Tr. T. L. Anh

Địa lý - Ng. V. Đức

Hóa học - Ng. Thị Hạnh

Vật lý - Ngọc Cẩm

Vật lý - Ngọc Cẩm

Ngoại ngữ - Ng. N. K. Vân

Ngoại ngữ - Ng. N. K. Vân

Hóa học - Ng. Thị Hạnh

Hóa học - Ng. Thị Hạnh

Lịch sử - Lục K. Thuyên

Công Nghệ - Ngọc Cẩm

Sinh vật - Dương T. Oanh

Công Nghệ - Ngọc Cẩm

Tin học - Lê Chương

Văn học - Hồng Vinh

Văn học - Hồng Vinh

Toán - Tr. T. L. Anh

Toán - Tr. T. L. Anh

Ngoại ngữ - Ng. N. K. Vân

Ngoại ngữ - Ng. N. K. Vân

Sinh hoạt - Ngọc Cẩm

Văn học - Hồng Vinh

Văn học - Hồng Vinh

Sinh vật - Dương T. Oanh

GDCD - Phương Thanh

11A6

Công Nghệ - Ngọc Cẩm

Vật lý - Phạm N. Anh

Vật lý - Phạm N. Anh

Lịch sử - Lục K. Thuyên

Văn học - Thu Hoài

Văn học - Thu Hoài

Ngoại ngữ - Ninh T. Hương

Ngoại ngữ - Ninh T. Hương

Địa lý - Kim Duyên

Sinh vật - Tiêu Nhàn

Sinh vật - Tiêu Nhàn

Tin học - Lê Chương

GDCD - Phương Thanh

Toán - Mai Thị Hải

Toán - Mai Thị Hải

Ngoại ngữ - Ninh T. Hương

Ngoại ngữ - Ninh T. Hương

Văn học - Thu Hoài

Văn học - Thu Hoài

Hóa học - Thu Hiền

Công Nghệ - Ngọc Cẩm

Sinh hoạt - Kim Duyên

Hóa học - Thu Hiền

Hóa học - Thu Hiền

Toán - Mai Thị Hải

Toán - Mai Thị Hải

11A7

GDCD - Phương Thanh

Hóa học - Hồ Xuân Hiếu

Toán - Lê Anh Minh

Toán - Lê Anh Minh

Ngoại ngữ - Ng. N. K. Vân

Ngoại ngữ - Ng. N. K. Vân

Văn học - Ng. T. M. Lan

Văn học - Ng. T. M. Lan

Tin học - P. T. Thắm

Hóa học - Hồ Xuân Hiếu

Công Nghệ - Mai T. T. Huyền

Công Nghệ - Mai T. T. Huyền

Sinh vật - Tiêu Nhàn

Văn học - Ng. T. M. Lan

Văn học - Ng. T. M. Lan

Vật lý - Ngọc Cẩm

Vật lý - Ngọc Cẩm

Ngoại ngữ - Ng. N. K. Vân

Ngoại ngữ - Ng. N. K. Vân

Địa lý - Kim Duyên

Hóa học - Hồ Xuân Hiếu

Sinh hoạt - Phương Thanh

Lịch sử - Lục K. Thuyên

Sinh vật - Tiêu Nhàn

Toán - Lê Anh Minh

Toán - Lê Anh Minh

11A8

Vật lý - Thái Thị T. Hằng

Lịch sử - Lục K. Thuyên

Văn học - Hồ T. T. Tịnh

Văn học - Hồ T. T. Tịnh

Sinh vật - Dương T. Oanh

Hóa học - Ng. Ph. Dung

Ngoại ngữ - Lý T. T. Tâm

Ngoại ngữ - Lý T. T. Tâm

Hóa học - Ng. Ph. Dung

Hóa học - Ng. Ph. Dung

Tin học - P. T. Thắm

Toán - Tr. T. L. Anh

Toán - Tr. T. L. Anh

Công Nghệ - Thái Thị T. Hằng

Công Nghệ - Thái Thị T. Hằng

Văn học - Hồ T. T. Tịnh

Văn học - Hồ T. T. Tịnh

Ngoại ngữ - Lý T. T. Tâm

Ngoại ngữ - Lý T. T. Tâm

Vật lý - Thái Thị T. Hằng

Địa lý - Ng. V. Đức

Sinh hoạt - Thái Thị T. Hằng

Sinh vật - Dương T. Oanh

GDCD - Phương Thanh

Toán - Tr. T. L. Anh

Toán - Tr. T. L. Anh
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11A9

Địa lý - Ng. V. Đức

GDCD - Phương Thanh

Toán - Ng. Thị Long

Toán - Ng. Thị Long

Văn học - Ng. T. M. Lan

Văn học - Ng. T. M. Lan

Ngoại ngữ - Nguyễn T Thơm

Ngoại ngữ - Nguyễn T Thơm

Lịch sử - Lục K. Thuyên

Tin học - P. T. Thắm

Công Nghệ - Thái Thị T. Hằng

Ngoại ngữ - Nguyễn T Thơm

Ngoại ngữ - Nguyễn T Thơm

Hóa học - Ng. Ph. Dung

Vật lý - Ngọc Cẩm

Văn học - Ng. T. M. Lan

Văn học - Ng. T. M. Lan

Toán - Ng. Thị Long

Toán - Ng. Thị Long

Vật lý - Ngọc Cẩm

Công Nghệ - Thái Thị T. Hằng

Sinh hoạt - Ng. V. Đức

Hóa học - Ng. Ph. Dung

Hóa học - Ng. Ph. Dung

Sinh vật - Tiêu Nhàn

Sinh vật - Tiêu Nhàn

11A10

Tin học - P. T. Thắm

Công Nghệ - Ngọc Cẩm

Ngoại ngữ - Cô Nhung

Ngoại ngữ - Cô Nhung

Văn học - Đậu T. Lệ Thủy

Văn học - Đậu T. Lệ Thủy

Toán - Tấn Phú

Toán - Tấn Phú

Ngoại ngữ - Cô Nhung

Ngoại ngữ - Cô Nhung

Hóa học - Dương T. Nhàn

Hóa học - Dương T. Nhàn

Công Nghệ - Ngọc Cẩm

Toán - Tấn Phú

Toán - Tấn Phú

Lịch sử - Lục K. Thuyên

Sinh vật - Dương T. Oanh

Văn học - Đậu T. Lệ Thủy

Văn học - Đậu T. Lệ Thủy

Hóa học - Dương T. Nhàn

GDCD - Phương Thanh

Sinh hoạt - Dương T. Nhàn

Vật lý - Thái Thị T. Hằng

Vật lý - Thái Thị T. Hằng

Địa lý - Kim Duyên

Sinh vật - Dương T. Oanh

10A1

Văn học - Ng. Q. Anh

Văn học - Ng. Q. Anh

Lịch sử - P. T. Hạnh

Hóa học - Thu Hiền

Địa lý - Ng. V. Đức

GDCD - Hà Thị T. Hương

Toán - Ng. T. H. Vân

Toán - Ng. T. H. Vân

Ngoại ngữ - P. N. L. Hương

Ngoại ngữ - P. N. L. Hương

Lịch sử - P. T. Hạnh

Công Nghệ - Dương T. Oanh

Văn học - Ng. Q. Anh

Công Nghệ - Dương T. Oanh

Toán - Ng. T. H. Vân

Toán - Ng. T. H. Vân

Vật lý - H. T. Thu Thủy

Vật lý - H. T. Thu Thủy

Ngoại ngữ - P. N. L. Hương

Ngoại ngữ - P. N. L. Hương

Sinh hoạt - P. N. L. Hương

Tin học - Viết Phùng

Tin học - Viết Phùng

Sinh vật - Huy Đào

Hóa học - Thu Hiền

10A2

Tin học - Lê Chương

Tin học - Lê Chương

Vật lý - Hà Tân Hoà

Ngoại ngữ - Quỳnh Mai

Công Nghệ - Huy Đào

Hóa học - Tr Kiên

Văn học - Hồ T. T. Tịnh

Văn học - Hồ T. T. Tịnh

Toán - Hồng Tâm

Toán - Hồng Tâm

GDCD - Hà Thị T. Hương

Lịch sử - H. V. Tâm

Ngoại ngữ - Quỳnh Mai

Công Nghệ - Huy Đào

Toán - Hồng Tâm

Toán - Hồng Tâm

Ngoại ngữ - Quỳnh Mai

Ngoại ngữ - Quỳnh Mai

Địa lý - Ng. T. T. Mai

Vật lý - Hà Tân Hoà

Sinh hoạt - Tr Kiên

Hóa học - Tr Kiên

Sinh vật - B. Phượng

Lịch sử - H. V. Tâm

Văn học - Hồ T. T. Tịnh

10A3

Công Nghệ - Huy Đào

Công Nghệ - Huy Đào

Vật lý - Ng. V. Hoàng

Hóa học - Kim Trang

GDCD - Phạm Ngọc Lư

Lịch sử - H. V. Tâm

Vật lý - Ng. V. Hoàng

Địa lý - Ng. V. Đức

Văn học - Hồng Vinh

Văn học - Hồng Vinh

Toán - Hồ Nhật Hoàn

Toán - Hồ Nhật Hoàn

Văn học - Hồng Vinh

Lịch sử - H. V. Tâm

Ngoại ngữ - Cô Nhung

Ngoại ngữ - Cô Nhung

Ngoại ngữ - Cô Nhung

Ngoại ngữ - Cô Nhung

Sinh vật - Huy Đào

Hóa học - Kim Trang

Sinh hoạt - Ng. V. Hoàng

Toán - Hồ Nhật Hoàn

Toán - Hồ Nhật Hoàn

Tin học - Viết Phùng

Tin học - Viết Phùng

10A4

Lịch sử - P. T. Hạnh

Hóa học - Ng. Thị Hạnh

Ngoại ngữ - Lý T. T. Tâm

Ngoại ngữ - Lý T. T. Tâm

Tin học - Lê Chương

Tin học - Lê Chương

GDCD - Phạm Ngọc Lư

Công Nghệ - B. Phượng

Văn học - Lê T. Mỹ Ngọc

Địa lý - Ng. T. T. Mai

Toán - Hồng Tâm

Toán - Hồng Tâm

Văn học - Lê T. Mỹ Ngọc

Văn học - Lê T. Mỹ Ngọc

Lịch sử - P. T. Hạnh

Vật lý - Hà Tân Hoà

Vật lý - Hà Tân Hoà

Hóa học - Ng. Thị Hạnh

Sinh vật - B. Phượng

Công Nghệ - B. Phượng

Sinh hoạt - Hà Tân Hoà

Ngoại ngữ - Lý T. T. Tâm

Ngoại ngữ - Lý T. T. Tâm

Toán - Hồng Tâm

Toán - Hồng Tâm
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10A5

Toán - Hồ Nhật Hoàn

Toán - Hồ Nhật Hoàn

Hóa học - Kim Trang

Ngoại ngữ - Qúy Vy

Văn học - Hồng Vinh

GDCD - Phạm Ngọc Lư

Ngoại ngữ - Qúy Vy

Công Nghệ - Dương T. Oanh

Công Nghệ - Dương T. Oanh

Vật lý - Mai T. T. Huyền

Văn học - Hồng Vinh

Văn học - Hồng Vinh

Lịch sử - H. V. Tâm

Hóa học - Kim Trang

Toán - Hồ Nhật Hoàn

Toán - Hồ Nhật Hoàn

Ngoại ngữ - Qúy Vy

Ngoại ngữ - Qúy Vy

Tin học - Viết Phùng

Tin học - Viết Phùng

Sinh hoạt - Kim Trang

Sinh vật - Huy Đào

Vật lý - Mai T. T. Huyền

Địa lý - Ng. T. T. Mai

Lịch sử - H. V. Tâm

10A6

Văn học - Hồ T. T. Tịnh

Vật lý - H. T. Thu Thủy

Tin học - Lê Chương

Tin học - Lê Chương

Ngoại ngữ - Ng. T. X. Mai

Ngoại ngữ - Ng. T. X. Mai

Lịch sử - H. V. Tâm

GDCD - Phạm Ngọc Lư

Hóa học - Tr Kiên

Hóa học - Tr Kiên

Ngoại ngữ - Ng. T. X. Mai

Ngoại ngữ - Ng. T. X. Mai

Toán - Hồ Nhật Hoàn

Toán - Hồ Nhật Hoàn

Lịch sử - H. V. Tâm

Công Nghệ - Huy Đào

Địa lý - Ng. V. Đức

Sinh vật - B. Phượng

Vật lý - H. T. Thu Thủy

Công Nghệ - Huy Đào

Sinh hoạt - H. T. Thu Thủy

Văn học - Hồ T. T. Tịnh

Văn học - Hồ T. T. Tịnh

Toán - Hồ Nhật Hoàn

Toán - Hồ Nhật Hoàn

10A7

Ngoại ngữ - Lý T. T. Tâm

Vật lý - Hoàng T. L. Anh

Vật lý - Hoàng T. L. Anh

Lịch sử - P. T. Hạnh

Tin học - Viết Phùng

Tin học - Viết Phùng

Công Nghệ - B. Phượng

Sinh vật - Huy Đào

Toán - Ng. T. H. Vân

Toán - Ng. T. H. Vân

Ngoại ngữ - Lý T. T. Tâm

Ngoại ngữ - Lý T. T. Tâm

Lịch sử - P. T. Hạnh

GDCD - Hà Thị T. Hương

Văn học - Lê T. Mỹ Ngọc

Văn học - Lê T. Mỹ Ngọc

Hóa học - Thu Hiền

Hóa học - Thu Hiền

Ngoại ngữ - Lý T. T. Tâm

Địa lý - Ng. T. T. Mai

Sinh hoạt - Thu Hiền

Công Nghệ - B. Phượng

Văn học - Lê T. Mỹ Ngọc

Toán - Ng. T. H. Vân

Toán - Ng. T. H. Vân

10A8

Toán - Hồng Tâm

Toán - Hồng Tâm

Hóa học - Dương T. Nhàn

Văn học - Ng. Q. Anh

Công Nghệ - B. Phượng

Ngoại ngữ - Quỳnh Mai

Địa lý - Ng. V. Đức

Lịch sử - H. V. Tâm

Ngoại ngữ - Quỳnh Mai

Ngoại ngữ - Quỳnh Mai

Sinh vật - B. Phượng

Công Nghệ - B. Phượng

Toán - Hồng Tâm

Toán - Hồng Tâm

GDCD - Hà Thị T. Hương

Lịch sử - H. V. Tâm

Vật lý - Ng. V. Hoàng

Vật lý - Ng. V. Hoàng

Ngoại ngữ - Quỳnh Mai

Hóa học - Dương T. Nhàn

Sinh hoạt - Quỳnh Mai

Văn học - Ng. Q. Anh

Văn học - Ng. Q. Anh

Tin học - Lê Chương

Tin học - Lê Chương

10A9

Hóa học - Dương T. Nhàn

Hóa học - Dương T. Nhàn

Toán - Tấn Phú

Toán - Tấn Phú

Văn học - Lê T. Mỹ Ngọc

Văn học - Lê T. Mỹ Ngọc

Công Nghệ - Huy Đào

Ngoại ngữ - Qúy Vy

Tin học - Lê Chương

Tin học - Lê Chương

Ngoại ngữ - Qúy Vy

GDCD - Hà Thị T. Hương

Địa lý - Ng. T. T. Mai

Lịch sử - P. T. Hạnh

Toán - Tấn Phú

Toán - Tấn Phú

Sinh vật - Huy Đào

Công Nghệ - Huy Đào

Ngoại ngữ - Qúy Vy

Ngoại ngữ - Qúy Vy

Sinh hoạt - Tấn Phú

Văn học - Lê T. Mỹ Ngọc

Lịch sử - P. T. Hạnh

Vật lý - Mai T. T. Huyền

Vật lý - Mai T. T. Huyền

10A10

Hóa học - Ng. Thị Hạnh

Lịch sử - P. T. Hạnh

Ngoại ngữ - Ng. T. X. Mai

Ngoại ngữ - Ng. T. X. Mai

Văn học - Hồ T. T. Tịnh

Vật lý - Hoàng T. L. Anh

Ngoại ngữ - Ng. T. X. Mai

GDCD - Hà Thị T. Hương

Công Nghệ - B. Phượng

Công Nghệ - B. Phượng

Toán - Ng. T. H. Vân

Toán - Ng. T. H. Vân

Văn học - Hồ T. T. Tịnh

Văn học - Hồ T. T. Tịnh

Tin học - Viết Phùng

Tin học - Viết Phùng

Sinh vật - B. Phượng

Vật lý - Hoàng T. L. Anh

Địa lý - Ng. V. Đức

Ngoại ngữ - Ng. T. X. Mai

Sinh hoạt - Ng. Thị Hạnh

Toán - Ng. T. H. Vân

Toán - Ng. T. H. Vân

Lịch sử - P. T. Hạnh

Hóa học - Ng. Thị Hạnh


